
ĐVT: 1.000 đ

STT Tên đường, Khu vực Từ đoạn…đến đoạn

Giá đất năm 
2015 (NQ số 
26/2014/NQ-
HĐND ngày 

10/12/2014 của 
HĐND tỉnh)

I GIÁ ĐẤT Ở CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TẠI THỊ TRẤN TĂNG BẠT HỔ

1 Đào Tấn - Từ đường Nguyễn Văn Linh đến giáp đường Lê Quý Đôn 550

2 Trần Đình Châu - Trọn đường (đường nối dài đường Phạm Văn Đồng) 1,800

3 Huỳnh Chí - Từ ngã ba thôn Gia Trị đến giáp đường Nguyễn Duy Trinh

4 Huỳnh Thúc Kháng - Trọn đường (đường số 6) 400

5 Ngô Mây - Từ ngã tư Trần Quang Diệu đến giáp đường Huỳnh Thúc Kháng 400

6 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Từ quán cà phê Trung Kiên đến giáp Bàu Lá

7 Nguyễn Châu - Từ ngã tư Công an huyện đến Cống Bản An Hậu 1,800

8 Võ Giữ - Trọn đường (từ Trần Đình Châu đến giáp đường Nguyễn Tất Thành) 1,500

9 Đường ngang
- Từ khu thể thao Hà Sang đi qua Trạm điện đến giáp ranh xã Ân 
Phong

II GIÁ ĐẤT Ở VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG

1 Tuyến tỉnh lộ 630

a
Đoạn đi qua xã Ân Tường 
Tây

- Từ nhà ông Đạt đến nhà ông Trực (đường vào Hồ Suối Rùn)

2 Tuyến tỉnh lộ 639B (Đường Tây tỉnh)

a Đoạn đi qua xã Ân Đức - Từ Cầu Mục Kiến mới đến trụ sở thôn Vĩnh Hòa

BẢNG GIÁ SỐ 8
PHỤ LỤC SỐ 3

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI THỊ TRẤN VÀ VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG HUYỆN HO

(Kèm theo Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Bình Định)
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STT Tên đường, Khu vực Từ đoạn…đến đoạn

Giá đất năm 
2015 (NQ số 
26/2014/NQ-
HĐND ngày 

10/12/2014 của 
HĐND tỉnh)

3 Tuyến đường liên xã

3.1 Xã miền núi

a Xã Ân Nghĩa

- Từ Cầu Hương Quang đến ngã ba nhà ông Hát (Hương Văn)

- Từ nhà ông Chức đến hết Đồng Quang

Đường Nghĩa Nhơn - Từ Trường Tiểu học Nghĩa Nhơn đến hết Nghĩa Nhơn

Đường Nghĩa Điền - Từ nhà ông Nguyễn Trọng Nam (Bình Sơn) đến hết Nghĩa Điền

Đường Phú Ninh - Từ nhà ông Hồ Văn Phước đến hết Phú Trị

3.2 Các xã đồng bằng

a Xã Ân Đức

- Từ ngã ba Gia Trị (trước UBND xã) đến Mương Lồi

- Từ Mương Lồi đến ngã ba nhà ông Thanh (hướng đi Gia Trị)

- Đường ngang từ đường đi Gia Trị vào Sân vận động xã (02 tuyến)

b Xã Ân Phong

Đường liên xã
- Từ giáp ranh thị trấn Tăng Bạt Hổ (gần Trạm điện) đến giáp đường 
Ân Phong đi Ân Tường Đông (02 tuyến)

c Xã Ân Tín

- Từ ngã ba Năng An (cổng làng) đến Cầu Ké Năng An 

- Từ Cầu Cây Me, Vĩnh Đức đến nhà ông Hòe, Vĩnh Đức

Đường đi Hương Quang

Đường liên xã
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ĐVT: 1.000 đồng/m 2

Giá đất điều 
chỉnh, bổ sung 

năm 2017

550

1,800

300

400

400

300

1,800

1,500

300

300

400

ỜNG GIAO THÔNG HUYỆN HOÀI ÂN
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Giá đất điều 
chỉnh, bổ sung 

năm 2017

300

130

110

130

110

400

300

220

280

220

250
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